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BẢNG CHÚ GIẢI 

 

Trong quyển sách này, chúng tôi định nghĩa các thuật ngữ và các thuật ngữ sẽ được viết 

tắt ngay sau khi chúng được sử dụng lần đầu tiên. Để dễ dàng theo dõi nội dung văn 

bản, chúng tôi soạn Bảng Chú giải Thuật ngữ này. 

 

 

BRCGS Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm 

CFS Giấy chứng nhận Lưu hành Tự do 
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GMP  Chứng nhận Thực hành Sản xuất Hàng hóa 

GS1 Tiêu chuẩn GS1 

HACCP

   

Hệ thống Phân tích Mối nguy và Kiểm soát Điểm 

Tới hạn 

HC Chứng nhận Y tế 

IFS Tiêu chuẩn Thực phẩm Quốc tế 

ISMU  Hệ thống Đơn vị Đo lường Quốc tế 
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LATTP Luật An toàn Thực phẩm 

LCLSPHH Luật Chất lượng Sản phẩm, Hàng hóa  

LTCQCKT Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn Kỹ thuật  

BNNPTNT Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 

BVHTTDL Bộ Văn hóa, Thể thao, và Du lịch  

BXD  Bộ Xây dựng 

BVHTT Bộ Văn hóa và Thông tin  
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BYT  Bộ Y tế 

BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông  

BCT  Bộ Công thương  

BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường  

BKHCN Bộ Khoa học và Công nghệ 

TCCS  Tiêu chuẩn Cơ sở 

TCVN  Tiêu chuẩn Quốc gia 
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 PHÁP LUẬT VỀ THỰC PHẨM TẠI VIỆT NAM* 

 

 

GIỚI THIỆU  

 

Am hiểu luật và các quy định của Việt Nam liên quan đến thực phẩm có thể là 

một thách thức. Chính phủ dựa vào các luật chung để quy định chất lượng của 

hàng hóa, bao gồm thực phẩm. Bên cạnh đó, cũng có một số quy định cụ thể áp 

dụng đối với các sản phẩm thực phẩm. Điều này có nghĩa rằng có hai nhóm quy 

định – một nhóm bao gồm hàng hóa nói chung và một nhóm quy định khác bao 

gồm sản phẩm thực phẩm – và chúng thường chồng chéo nhau. 

 

Các luật chính yếu về chủ đề này là Luật Chất lượng Sản phẩm, Hàng hóa1 

(“LCLSPHH”) và Luật An toàn Thực phẩm2 (“LATTP”). LCLSPHH quy định 

rằng “Nhà nước áp dụng một hệ thống thống nhất để kiểm soát chất lượng hàng 

hóa”3. Tuy nhiên, “trong trường hợp có các hiệp ước quốc tế mà nước Cộng hòa 

Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam là thành viên, có chứa các điều khoản khác với 

LCLSPHH, thì các điều khoản trong các hiệp ước quốc tế sẽ được áp dụng.”4 

 

LCLSPHH có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2008 và thay thế Pháp lệnh về Chất 

lượng Hàng hóa. LCLSPHH quy định rằng nhà sản xuất và kinh doanh phải chịu 

trách nhiệm về chất lượng của hàng hóa hoặc sản phẩm mà họ sản xuất hoặc kinh 

doanh, để đảm bảo an toàn cho con người, động vật, thực vật, tài sản và môi 

trường, và để nâng cao năng suất, chất lượng và tính cạnh tranh của hàng hóa và 

sản phẩm Việt Nam5. LCLSPHH định nghĩa thêm “hàng hóa” và “sản phẩm”, 

trong đó chủ yếu là thực phẩm. 

   

LATTP có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2011, thay thế Pháp lệnh về Vệ sinh 

và An toàn Thực phẩm. LATTP chủ yếu mô tả quyền và nghĩa vụ của các tổ chức 

và cá nhân liên quan đến vấn đề an toàn thực phẩm; các điều kiện để đảm bảo an 

toàn thực phẩm cho sản xuất, kinh doanh thực phẩm và xuất khẩu hoặc nhập khẩu 

thực phẩm; quảng cáo và ghi nhãn thực phẩm; kiểm nghiệm thực phẩm; phân tích 

nguy cơ đối với an toàn thực phẩm; phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục sự cố 

về vấn đề an toàn thực phẩm; giáo dục và thông tin truyền thông về an toàn thực 

phẩm; trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.6 

 

Luật LCLSPHH giao cho Bộ Khoa học và Công nghê (“BKHCN”) chịu trách 

nhiệm chung đối với chất lượng hàng hóa, bao gồm thực phẩm,7 trong khi LATTP 

 
* Cuốn sách này được viết và cập nhật bởi các luật sư của Russin & Vecchi. Cập nhật đến tháng 

08/2024. 
1Luật số 05/2007/QH 12 được phê duyệt bởi Quốc Hội ngày 21 tháng 11, 2007 về chất lượng sản 

phẩm, hàng hóa. 
2 Luật số 55/2007/QH 12 được phê duyệt bởi Quốc Hội ngày 17 tháng 6, 2010 về an toàn thức 

phẩm. 
3 LCLSPHH, điều 68.1 
4 Như trên, điều 4.3. 
5 Như trên, điều 5.2. 
6 LATTP, điều 1. 
7 LCLSPHH, điều 68.2 
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giao trách nhiệm về an toàn thực phẩm cho Bộ Y tế (“BYT”),8 Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển Nông thôn (“BNNPTNN”),9 và Bộ Công thương (“BCT”).10 

 
8 LATTP, điều 62 
9 Như trên, điều 63 
10 Như trên, điều 64 
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THỰC PHẨM LÀ GÌ? 

 

LATTP định nghĩa “thực phẩm” như sau: “thực phẩm là sản phẩm mà con người 

ăn, uống ở dạng tươi sống hoặc đã qua sơ chế, chế biến, bảo quản. Thực phẩm 

không bao gồm mỹ phẩm, thuốc lá và các chất sử dụng như dược phẩm” 11. Có 

các định nghĩa bổ sung về các lọai thực phẩm khác nhau, bao gồm thực phẩm tươi 

sống, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, thực phẩm 

biến đổi gen, thực phẩm đã qua chiếu xạ, thức ăn đường phố và thực phẩm đóng 

gói sẵn. 

 

Các định nghĩa bổ sung như sau: 

 

“Thực phẩm tươi sống” là thực phẩm chưa qua chế biến bao gồm thịt tươi sống, 

trứng, cá, thuỷ hải sản, rau, củ, quả tươi và các thực phẩm khác chưa qua chế 

biến.12 

 

“Thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng” là thực phẩm được bổ sung vitamin, 

chất khoáng, chất vi lượng nhằm phòng ngừa, khắc phục sự thiếu hụt các chất đó 

đối với sức khỏe cộng đồng hay nhóm đối tượng cụ thể trong cộng đồng.13 

 

“Thực phẩm chức năng” là thực phẩm dùng để hỗ trợ chức năng của cơ thể con 

người, tạo cho cơ thể tình trạng thoải mái, tăng sức đề kháng, giảm bớt nguy cơ 

mắc bệnh, bao gồm thực phẩm bổ sung, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ, thực phẩm 

dinh dưỡng y học. Quy định chi tiết về thực phẩm chức năng được quy định trong 

Thông tư số 43/2014/TT-BYT của BYT ngày 24 tháng 11 năm 2014.14 

 

“Thực phẩm biến đổi gen” là thực phẩm có một hoặc nhiều thành phần nguyên 

liệu có gen bị biến đổi bằng công nghệ gen.15 

 

“Thực phẩm đã qua chiếu xạ” là thực phẩm đã được chiếu xạ bằng nguồn phóng 

xạ để xử lý, ngăn ngừa sự biến chất của thực phẩm. Quy định chi tiết về thực 

phẩm đã qua chiếu xạ được cung cấp trong Quyết định số 3616/2004/TT-BYT 

của BYT ngày 14 tháng 10 năm 2004.16 

 

“Thức ăn đường phố” là thực phẩm được chế biến dùng để ăn, uống ngay, trong 

thực tế được thực hiện thông qua hình thức bán rong, bày bán trên đường phố, 

nơi công cộng hoặc những nơi tương tự.17 

 

“Thực phẩm đóng gói sẵn” là thực phẩm được bao gói và ghi nhãn hoàn chỉnh, 

sẵn sàng để bán trực tiếp cho mục đích chế biến tiếp hoặc sử dụng để ăn ngay.18 

 
11 LATTP, điều 2.20. 
12 Như trên, điều 2.21. 
13 Như trên, điều 2.22. 
14 Như trên, điều 2.23 
15 Như trên, điều 2.24. 
16 Như trên, điều 2.25. 
17 Như trên, điều 2.26. 
18 Như trên, điều 2.27. 
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AN TOÀN THỰC PHẨM 

 

Tất cả các cá nhân và tổ chức muốn sản xuất và kinh doanh thực phẩm phải đảm 

bảo rằng thực phẩm của họ là an toàn. Nói cách khác, thực phẩm tuân theo các 

quy chuẩn kỹ thuật có liên quan và đáp ứng các yêu cầu giới hạn đối với vi sinh 

vật gây bệnh, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật hoặc thuốc thú y, kim loại nặng, 

chất gây ô nghiễm và các thành phần khác trong thực phẩm mà có thể gây nguy 

hại đến sức khỏe và tính mạng con người. Ngoài ra, tùy vào từng loại thực phẩm, 

thực phẩm phải tuân thủ một hay nhiều các quy định về (i) việc sử dụng chất phụ 

gia và chất hỗ trợ chế biến trong quá trình sản xuất và kinh doanh thực phẩm, (ii) 

đóng gói và ghi nhãn thực phẩm và (iii) bảo quản thực phẩm.19 

 

Chất lượng của hàng hoá và sản phẩm được quản lý trên cơ sở các tiêu chuẩn 

công bố áp dụng và các quy chuẩn kỹ thuật.20 Hệ thống các tiêu chuẩn Việt Nam 

bao gồm tiêu chuẩn quốc gia (“TCVN”) và tiêu chuẩn được áp ụng một cách tự 

nguyện bởi tổ chức và cá nhân (“TCCS”).21 Tiêu chuẩn Việt Nam được dựa trên 

các tiêu chuẩn quốc tế, khu vực và nước ngoài.  Tiêu chuẩn Việt Nam cũng bao 

gồm kết quả của các công trình nghiên cứu khoa học và công nghệ, tiến bộ kỹ 

thuật, kinh nghiệm thực tế và kết quả đanh giá, kiểm định, thí nghiệm, thanh tra 

và kiểm tra.22 

 

Đã có thời điểm mà tất cả hàng hóa phải “đăng ký” chất lượng.  Tức là, Nhà nước 

yêu cầu cá nhân và tổ chức sản xuất và kinh doanh hàng phải tuân thủ các tiêu 

chuẩn chất lượng nhất định. Thực phẩm cũng không ngoại lệ. Thực phẩm phải 

được đăng ký với BYT. Việc đăng ký bao gồm các thông tin như: một danh sách 

các tiêu chuẩn mà sản phẩm thực phẩm phải tuân theo; một bảng biểu thể hiện 

các giai đoạn của quá trình sản xuất sản phẩm thực phẩm từ lưu trữ nguyên liệu 

thô cho đến giai đoạn xử lý và cuối cùng là lưu kho và vận chuyển thành phẩm; 

bảng nháp hay chính thức của nhãn mác; hướng dẫn và bảo hành; kết quả kiểm 

định cho sản phẩm thực phẩm ban hành bởi một trung tâm kiểm định được nhà 

nước cấp phép; và một danh sách liệt kê tất cả nguyên liệu thô được sử dụng để 

sản xuất sản phẩm thực phẩm, bao gồm các chất phụ gia và nguyên liệu đóng gói.  

Vào thời điểm đó, BYT có quyền từ chối một đơn xin đăng ký. 

  

Tuy nhiên, theo LCLSPHH, cá nhân và tổ chức sản xuất và kinh doanh hàng hóa 

bao gồm thực phẩm, nay chỉ cần “công bố”, thay vì “đăng ký” tiêu chuẩn riêng 

của họ. Theo LATTP, các nhà sản xuất và kinh doanh phải quyết định và công bố 

các tiêu chuẩn về thực phẩm của họ. Tức là, họ có thể tự mình quyết định tiêu 

chuẩn hàng hóa của họ.23 Dĩ nhiên, những tiêu chuẩn này phải thỏa mãn các quy 

định hiện hành theo tiêu chuẩn Việt Nam hoặc tiêu chuẩn ngành. Như vậy, vài trò 

độc quyền của Nhà nước liên quan đến tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa, bao gồm 

thực phẩm, được chuyển thành những cam kết tự nguyện của tổ chức và những 

cam kết này được xây dựng và phù hợp với các tiêu chuẩn riêng của họ. 

 
19 LATTP, điều 10. 
20 LCLSPHH, điều 5.1 
21  Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn Kỹ thuật số 68/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 

(“LTCQCKT”), điều 10 và điều 11.3. 
22 Như trên, điều 13. 
23 LATTP, điều 7.1.a. 
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Nhà sản xuất và kinh doanh thực phẩm đóng gói, chất phụ gia, các chất hỗ trợ 

quá trình sản xuất, nguyên liệu đóng gói, và hộp đựng thực thẩm (gọi tắt là “Sản 

phẩm”) phải công bố rằng Sản phẩm của họ tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật liên 

quan. Trước đó, theo Nghị định 3824, việc công bố này phải được đăng ký với cơ 

quan có thẩm quyền, như BYT hoặc SYT trước khi việc sản xuất và kinh doanh 

Sản phẩm bắt đầu. Trong khi quy định này có thể được xem như một cách tiếp 

cận hợp lý các vấn đề về an toàn thực thẩm, thì điều này thường cản trở người 

sản xuất và kinh doanh trong việc đưa Sản phẩm của họ ra thị trường do có thể 

mất đến bốn tuần trước khi công bố được chấp nhận. 

 

Với việc ban hành Nghị định 1525, thay thế Nghị định 38, quy trình công bố Sản 

phẩm đã dần được sắp xếp hợp lý. Nhà sản xuất và kinh doanh Sản phẩm26 hiện 

nay chỉ cần tự công bố Sản phẩm của họ trên các phương tiện thông tin đại chúng 

và với cơ quan chức năng phù hợp thuộc Ủy Ban Nhân dân địa phương. Việc tự 

công bố Sản phẩm theo Nghị định 15 khác cơ bản với việc công bố Sản phẩm 

theo Nghị định 38. Trong khi Nghị định 38 quy định việc công bố phải được phê 

duyệt từ các cơ quan chức năng, Nghị định 15 không quy định phải có sự phê 

duyệt này.  Sau khi tự công bố Sản phẩm, các nhà sản xuất và kinh doanh có thể 

ngay lập tức sản xuất và/ hoặc lưu thông Sản phẩm trên thị trường. Các nhà sản 

xuất và kinh doanh chịu hoàn toàn trách nhiệm về sự an toàn của sản phẩm tự 

công bố.27 Tuy nhiên, một số Sản phẩm cần một bước đăng ký bổ sung, gọi là 

Đăng ký Bản Công bố Sản phẩm 28 Nghị định 15 giảm đáng kể khoảng cách giữa 

công bố và việc sản xuất/ kinh doanh một Sản phẩm trong khi nó vẫn đảm bảo 

việc các nhà sản xuất và kinh doanh phải chịu trách nhiệm với Sản phẩm phù hợp 

với các quy chuẩn kỹ thuật và quy định an toàn thực phẩm. Do vậy, Nghị định 15 

là một sự tiến bộ nổi bật so với Nghị định 38.  

  

Tự công bố Sản phẩm 

 

Hồ sơ để tự công bố Sản phẩm bao gồm bản tự công bố sản phẩm theo Mẫu 01 

trong Phụ lục I của Nghị định 15 và phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm 

hợp lệ (“Phiếu Kiểm nghiệm”). Phiếu Kiểm nghiệm phải trong thời hạn 12 tháng 

và được cấp bởi phòng kiểm nghiệm được chỉ định phù hợp với tiêu chuẩn ISO 

17205. Phiếu Kiểm nghiệm phải kiểm định hoặc (1) tiêu chuẩn ban hành bởi BYT 

tuân theo các nguyên tắc quản lý rủi ro phù hợp các quy định của quốc tế hoặc 

(ii) tiêu chuẩn an toàn theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn tương ứng quy định bởi một 

tổ chức hoặc cá nhân, trong trường hợp chưa có quy định từ BYT. Việc Đăng ký 

Bản Công bố Sản phẩm cũng đòi hỏi Phiếu Kiểm nghiệm như được đề cập dưới 

đây.  

 
24 Nghị định Chính phủ số 38/2012/ND-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012, quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số điều của LATTP (“Nghị định 38”), được thay thế bởi Nghị Định 15 vào ngày 

02 tháng 02 năm 2018. 
25 Nghị định Chính phủ số 15/2018/ND-CP ngày 2 tháng 1, 2018, quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều của LATTP (“Nghị định 15”), điều 4. 
26 Ngoại trừ các sản phẩm, thành phần mà được sản xuất hoặc nhập khẩu đặc biệt cho việc sản 

xuất, xử lý hàng hóa xuất khẩu hoặc sản phẩm trong nước bởi một tổ chức hoặc cá nhân mà không 

đưa vào thị trường. 
27 Nghị định 15, điều 5.2.b 
28 Xem “Đăng ký Bản Công bố Sản phẩm” trang 6.  
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Hồ sơ phải được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên trang 

thông tin điện tử hoặc tại trụ sở của nhà sản xuất hoặc kinh doanh. Sau đó, hồ sơ 

được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông báo công khai trên cơ sở dữ liệu về 

an toàn thực phẩm. Nếu không có cơ sở dữ liệu về an toàn thực phẩm tại thời 

điểm đăng ký, hồ sơ phải được nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền do Ủy 

ban Nhân nhân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ định.29 Tên của Nhà sản 

xuất, nhà kinh doanh và sản phẩm của họ phải được công bố trên trang thông tin 

điện tử của cơ quan tiếp nhận. 

 

Đăng ký Bản công bố Sản phẩm 

 

Việc đăng ký Bản công bố sản phẩm được yêu cầu đối với các sản phẩm thuộc 

một trong các loại dưới đây: 

 

(i). thực phẩm bảo vệ sức khỏe30; 

(ii). thực phẩm dinh dưỡng y học31, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt32;  

(iii). sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ em dưới 36 tháng tuổi; và 

(iv). các chất phụ gia thực phẩm hỗn hợp 33có công dụng mới, và các chất phụ 

gia thực phẩm không thuộc danh mục các chức phụ gia thực phẩm được cho phép 

sử dụng34 hoặc không được quy định bởi BYT. 

 

Nhà sản xuất và kinh doanh các sản phẩm thuộc loại (i) và (iv) phải đăng ký bản 

công bố của họ với BYT. Nhà sản xuất và kinh doanh Sản phẩm thuộc loại (ii) và 

(iii) phải đăng ký bản công bố của họ tới cơ quan Nhà nước có thẩm quyền được 

chỉ định bởi Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh.35  

 

Một bộ hồ sơ hoàn chỉnh cho việc đăng ký bản công bố sản phẩm bao gồm các 

tài liệu sau:36 

 

(i). Bản công bố sản phẩm theo Mẫu số 02 thuộc Phụ lục I ban hành kèm theo 

Nghị định 15; 

 
29 Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 sửa đổi một số quy định liên quan đến 

điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế (“Nghị định 155”), 

điều 3.  
30 Điều 3.1 Nghị định 15 định nghĩa “sản phẩm bảo vệ sức khỏe” là sản phẩm bổ sung thêm vào 

chế độ ăn hàng ngày để tăng cường sức khỏe cho người sử dụng và cộng đồng. 
31 Điều 3.2 Nghị định 15 định nghĩa “thực phẩm dinh hưỡng y học” là loại thực phẩm có thể ăn 

bằng đường miệng hoặc bằng ống xông, được chỉ định để điều chỉnh chế độ ăn của người bệnh 

và chỉ được sử dụng dưới sự giám sát của nhân viên y tế. 
32 Điều 3.3 Nghị định 15 định nghĩa “thực phẩm cho chế độ ăn đặc biệt” là thực phẩm dùng cho 

người ăn kiêng, người già và các đối tượng đặc biệt khác theo quy định của Ủy ban tiêu chuẩn 

thực phẩm quốc tế (CODEX) được chế biến hoặc phối trộn nhằm đáp ứng các yêu cầu về chế độ 

ăn đặc thù theo thể trạng hoặc theo tình trạng bệnh lý và các rối loạn cụ thể của người sử dụng 
33 LATTP định nghĩa “phụ gia thực phẩm” là chất có hoặc không có giá trị dinh dưỡng, được chủ 

định thêm vào thực phẩm trong quá trình sản xuất để lưu giữ hoăc nâng cao tính chất của thực 

phẩm. 
34 Danh sách phụ gia thực phẩm được cho phép sử dụng được cung cấp bởi Thông tư Bộ Y tế số 

28/2021/TT-BYT ngày20 tháng 12 năm 2021. 
35 Nghị định 15, điều 8.1. 
36 Nghị định 15, điều 7.1. 
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(ii). Giấy chứng nhận Lưu hành Tự do hoặc Giấy chứng nhận Xuất khẩu hoặc 

Giấy chứng nhận Y tế được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền của nước xuất 

xứ/nước xuất khẩu có nội dung bảo đảm an toàn cho người sử dụng sản phẩm 

hoặc cho phép việc sử dụng tự do Sản phẩm trong nước xuất xứ/nước xuất khẩu 

(các giấy chứng nhận này phải được hợp pháp hóa lãnh sự); 

(iii). Phiếu Kiểm nghiệm; 

(iv). Bằng chứng khoa học đã công bố chứng minh tác dụng của sản phẩm hoặc 

của công thức sản phẩm; 

(v). Giấy chứng nhận đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo quy định của 

Thực hành Sản xuất Tốt (“GMP”). Một chứng nhận tương đương có thể được 

thay thế trong trường hợp sản phẩm là thực phẩm bảo vệ sức khỏe được nhập 

khẩu. Quy định này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2019 (bản có xác nhận của 

tổ chức, cá nhân); và 

(vi). Giấy chứng đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm (bản có xác nhận của tổ 

chức, cá nhân), nếu sản phẩm được sản xuất trong nước. 

 

Trong vòng 21 ngày làm kể từ ngày nộp hồ sơ đến cơ quan thẩm quyền (đối với 

thực phẩm bảo vệ sức khỏe) và 7 ngày làm việc (đối với một số chất phụ gia thực 

phẩm hỗn hợp có công dụng mới, phụ gia thực phầm chưa có trong danh mục phụ 

gia được phép sử dụng hoặc không đúng đối tượng sử dụng trong thực phẩm, thực 

phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh 

dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi), cơ quan chức năng thẩm định hồ sơ và 

cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm phù hợp.37 

 
37 Nghị định 15, điều 8.2. 
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GHI NHÃN 

 

Nghị định 43/2017/ND-CP của Chính phủ ngày 14 tháng 4 năm 2017 về Ghi nhãn 

Hàng hóa (“Nghị định 43”) và Nghị định 111/2021/ND-CP của Chính Phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 43 về nhãn hàng hóa (“Nghị đinh 111”) 

đã có một số thay đổi đáng kể so với quy định trước về nhãn hàng hóa. Nghị định 

43 và Nghi định 111 áp dụng cho hàng hóa lưu hành ở Việt Nam, bao gồm hàng 

hóa nhập khẩu, xuất khẩu và sản xuất trong nước.38  

 

Nhãn hàng hóa được định nghĩa là “bản viết, bản in, bản vẽ, bản chụp của chữ, 

hình vẽ, hình ảnh được dán, in, đính, đúc, chạm, khắc trực tiếp trên hàng hóa hoặc 

bao bì của hàng hóa để thể hiện thông tin cần thiết và quan trọng về hàng hóa”.39 

Thêm vào đó, việc ghi nhãn hàng hóa được định nghĩa là “việc ghi nhận các thông 

tin quan trọng và cần thiết về hàng hóa để khách hàng nhận biết hàng hóa và có 

cơ sở để chọn lựa, tiêu dùng và sử dụng hàng hóa. Nhà sản xuất và kinh doanh có 

thể sử dụng nhãn hàng hóa để cung cấp thông tin về hàng hóa và quảng cáo hàng 

hóa của họ. Nhãn hàng hóa cũng cho phép các cơ quan chức năng thực hiện việc 

kiểm tra và giám sát”.40 

 

Nghị định 43 yêu cầu thực phẩm lưu hành nội địa, bao gồm cả thực phẩm nhập 

khẩu, phải có nhãn hàng hoá, ngoại trừ thực phẩm tươi sống và thực phẩm đã qua 

chế biến không đóng gói và bán trực tiếp cho người tiêu dùng.41 Nhãn hàng hóa 

có thể bao gồm thông tin bắt buộc và thông tin không bắt buộc. Nội dung bắt buộc 

là bắt buộc và chứa thông tin quan trọng nhất. Quy định về nội dung bắt buộc cho 

nhãn hàng hóa lưu hành trong nước, dù sản xuất tại Việt Nam hoặc nhập khẩu 

vào Việt Nam, được quy định trong Nghị định 43.. Ngoài ra, BKHCN đã ban 

hành Thông tư 05/2019/TT-BKHCN ngày 26 tháng 06 năm 2019 hướng dẫn chi 

tiết thi hành Nghị định 43 (“Thông tư 05”) và quy định  cụ thể về việc ghi thông 

tin bắt buộc của một số nhãn hàng hóa nhất định.. Chi tiết xem Phụ lục được đính 

kèm. 

 

Nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn hàng bao gồm: 

 

● Tên hàng hóa: Nhà sản xuất hoặc kinh doanh hàng hóa có thể chọn tên 

hàng hóa, miễn là tên không làm cho khách hàng hiểu sai lệch về bản chất và công 

dụng của hàng hóa. Nhà sản xuất hoặc kinh doanh chịu trách nhiệm đối với tên 

hàng hóa họ chọn. Tên sản phẩm hoặc hàng hóa phải rõ ràng, nổi bật, được ghi 

trên nhãn hàng hóa và phải lớn hơn các nội dung bắt buộc khác trên nhãn hàng.42 

 

● Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, lắp ráp hoặc hoàn 

thiện hàng hóa.43 

 
 

 
38 Nghị định 111, Điều 1.1 
39 Nghị định 43, Điều 3.1. 
40  Nghị định 43, Điều 3.2. 
41  Nghị định 111, Điều 1 (dd). 
42 Nghị định 43, Điều 11. 
43  Nghị định 43, điều 12.3 và Nghị định 111, điều 1.6. 
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● Nước xuất xứ (áp dụng cho cả hàng hoá nhập khẩu và sản xuất trong 

nước).44 

 

Nhãn Thực phẩm phải có những nội dung bổ sung được quy định tại Phụ lục I 

của Nghị định 111,45 như sau: 

 

● Định lượng46 bằng các đại lượng đo lường được công nhận bởi luật Việt 

nam. Những đại lượng này được miêu tả trong phụ lục II của Nghị định 43; 

 

● Danh mục các thành phần của thực phẩm ghi theo thứ tự từ cao đến thấp 

về khối lượng.47 Nếu một thành phần có chứa chất bảo quản, được sử dụng theo 

liều lượng quy định, mà có thể gây kích ứng, hoặc có thể nguy hại đến con người, 

động vật và môi trường, thì tên của các chất bảo quản này phải được đưa vào cùng 

với tên của các thành phần này.48 

 

● Thông số kỹ thuật và cảnh báo: Nếu thực phẩm được ghi nhãn có giá trị 

dinh dưỡng, thì nhãn hàng hóa phải thể hiện khoảng giá trị dinh dưỡng theo quy 

định pháp luật có liên quan và tiêu chuẩn công bố áp dụng. Nếu ghi một giá trị 

dinh dưỡng cụ thể thì ghi giá trị trung bình của khoảng giá trị dinh dưỡng.49  

 

● Ngày sản xuất, ngày hết hạn sử dụng, và thời hạn sử dụng của hàng hóa 

(như NSX dd/mm, EXP ddmmyy hoặc HSD dd/mm/yy);50 và 

 

● Hướng dẫn sử dụng và bảo quản.51  

 

Nghị định 43 yêu cầu tất cả ký tự, chữ số, tranh vẽ, hình ảnh, dấu hiệu, và/ hoặc 

nhãn hiệu mà xuất hiện trên nhãn hàng hóa phải rõ ràng và phải phản ánh chính 

xác tính chất của hàng hóa. Chúng không được mơ hồ hoặc gây nhầm lẫn với các 

sản phẩm khác. Nhãn hàng hoá không được hiển thị rõ ràng có thể bị xem là một 

vi phạm hành chính. Thông tư 05 ban hành hướng dẫn chi tiết về nội dung bắt 

buộc trên nhãn hàng hóa. Cụ thể, nội dung bắt buộc phải ghi trên nhãn hàng hóa 

không cần thể hiện tập trung trên nhãn và có thể ghi trên vị trí khác của hàng hóa 

miễn là khi quan sát có thể nhận biết được dễ dàng, đầy đủ mà không phải tháo 

rời các phần của hàng hóa. Những nội dung bắt buộc đó tạo thành một phần không 

thể tách rời của nhãn hàng hóa. 

 

Màu sắc của các nội dung bắt buộc phải tương phản với màu nền của nhãn hàng 

hoá.52 Hàng hóa được phân phối tại Việt Nam phải được ghi nhãn bằng tiếng Việt, 

ngoại trừ hàng hóa xuất khẩu mà không tiêu dùng tại Việt Nam và ngoại trừ các 

 
44  Nghị định 43, điều 15 và Nghị định 111, điều 1.7. 
45 Nghị định 111, Phụ lục I. 
46 Nghị định 43, Phụ lục II. 
47  Nghị định 111, điều 1.8. 
48  Nghị định 43, điều 17.6. 
49  Nghị định 43, điều  17.5 và Thông tư 05, điều 9. 
50  Nghị định 43, điều 14 và Phụ lục III. 
51  Nghị định 111, Phụ lục I, mục 2.e, 3.dd, 6.e, 7.d, 9.dd, 10.d, 11.dd. 
52 Nghị định 43, điều 6. 
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nội dung có chữ gốc Latin.53 Tuy nhiên, tùy thuộc vào yêu cầu cho từng loại hàng 

hóa, một ngôn ngữ nước ngoài có thể được thêm vào nhưng kích thước phải bằng 

hoặc nhỏ hơn kích thước chữ của nội dung ghi bằng tiếng Việt.54 Tiếng Việt phải 

xuất hiện trên hàng hóa nhập khẩu hoặc trên nhãn hàng hoá gốc hoặc trên nhãn 

hàng hoá phụ. Nhãn hàng hóa bằng tiếng Việt phải được gắn vào hàng hoá trước 

khi bán hoặc phân phối.55 

 

Cá nhân hoặc tổ chức chịu trách nhiệu ghi nhãn hàng hóa  tự xác định kích thước 

của nhãn hàng hóa và kích cỡ chữ.  Chúng phải đủ lớn để tất cả nội dung bắt buộc 

được hiển thị rõ ràng.  

 

Theo Nghị định 43, Nghị định 15 và Nghị định 111, ngoài những nội dung bắt 

buộc nêu trên, một số loại thực phẩm riêng biệt phải có thông tin cụ thể trên nhãn 

hàng hóa của chúng: 

 
● Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: nhãn hàng hóa phải thể hiện mọi cảnh báo 

nguy cơ rủi ro, cụm từ “thực phẩm bảo vệ sức khỏe” và khuyến cáo “Thực phẩm 

này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh”.56 

 

● Thực phẩm đã qua chiếu xạ: Cảnh báo và phải thể hiện cụm từ “thực phẩm 

đã qua chiếu xạ”.57 

 
● Thực phẩm biến đổi gen: Ghi nhãn “Thực phẩm biến đổi gen” hoặc “biến 

đổi gen” bên cạnh tên và nội dung của thành phần bị biến đổi gen.58 

 
● Rượu: Nhãn hàng hóa phải chỉ ra thành phần của rượu (ethanol) và tất cả 

số lô sản xuất.59 

 
● Phụ gia thực phẩm và chất hỗ trợ chế biến: Nhãn hàng hóa phải chỉ ra 

chủng loại, tên và Mã Hệ thống Đánh số Quốc tế (INS) (nếu có); chất phụ gia là 

hương liệu, chất tạo ngọt hoặc chất tạo màu phải được hiện rõ là chất “tự nhiên”, 

“giống tự nhiên”, “tổng hợp” hay “nhân tạo”.60 Cụm từ “phụ gia thực phẩm” và 

những cảnh báo thích hợp cũng phải được thể hiện đối với phụ gia thực phẩm. 

Ngoài ra, cụm từ “Chất hỗ trợ chế biến thực phẩm” và những cảnh báo thích hợp 

cũng phải được thể hiện đối với nhóm chất hỗ trợ chế biến thực phẩm;61 

 

● Vi chất dinh dưỡng: nhãn hàng hoá phải ghi rõ “Dùng cho thực phẩm”62 

 

 
53  Nghị định 43, điều 7.1, 7.4 và Nghị định 111, điều 1.3. 
54  Nghị định 43, điều 7.2 
55 Nghị định 43, điều 7.3. 
56  Nghị định 111, Phụ lục I, mục 3. 
57  Nghị định 111, Phụ lục I, mục 4. 
58  Nghị định 111, Phụ lục I, mục 5. 
59  Nghị định 111, Phụ lục I, mục 7. 
60  Nghị định 43, mục 16.3 (a) và Nghị định 111, điều 1.8. 
61  Nghị định 111, Phụ lục I, mục 9. 
62  Nghị định 111, Phụ lục I, mục 10. 
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● Thực phẩm dinh dưỡng y học: nhãn hàng hóa phải thể hiện cụm từ “Thực 

phẩm dinh dưỡng y học” và “Sử dụng cho các bệnh nhân với sự giám sát của nhân 

viên y tế”.63 

 

● Thực phẩm cho chế độ ăn đặc biệt: nhãn phải ghi rõ “Sản phẩm dinh 

dưỡng (cho các đối tượng cụ thể, ví dụ người ăn kiêng, người già và các đối tượng 

đặc biệt khác theo quy định của Ủy ban tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế)”. 64 

 

Các nội dung không bắt buộc có thể xuất hiện trên nhãn thực phẩm, nhưng không 

được trái với quy định ghi nhãn bắt buộc đề cập bên trên. Nội dung không bắt 

buộc có thể là: số lượng và mã vạch được cấp bởi các tổ chức mã vạch và đánh 

số quốc gia; nhãn hiệu được bảo hộ, huy chương, chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất 

lượng quốc tế của sản phẩm, số sê-ri của lô hàng sản xuất, dấu hiệu quốc tế được 

sử dụng cho vận chuyển, sử dụng, và lưu trữ, thông tin tiếng nước ngoài, và thông 

tin quảng cáo sản phẩm. 

 

Những thay đổi thực hiện với nhãn thực phẩm đã đăng ký hoặc hết hạn mà không 

có sự phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền đều bị nghiêm cấm. 

  

 
63 Nghị định 15, điều 3.3 và điều 24. 
64 Như trên 
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QUẢNG CÁO 

 

Luật Quảng cáo Số 16/2012/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 21 tháng 6 

năm 2012 (“Luật Quảng cáo”), Nghị định số 181/2013/NĐ-CP của Chính phủ 

ngày 14 tháng 11 năm 2013 (“Nghị định 181”) 65; và Thông tư số 10/2013/TT-

BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (“BVHTTDL”) ngày 06 tháng 

12 năm 2013 (“Thông tư 10”) 66 quy định tổng quát về quảng cáo. Nội dung 

quảng cáo đối với bất kỳ hàng hóa nào, bao gồm các sản phẩm thực phẩm, phải 

chính xác và trung thực, và phải thể hiện chính xác hình thức, chất lượng, công 

dụng, nhãn hiệu, kiểu dáng, chủng loại, bao bì, xuất xứ, ngày sử dụng, thời hạn 

bảo quản, và thời hạn bảo hành của hàng hóa. Quảng cáo phải phù hợp với nhãn 

thực phẩm và tiêu chuẩn chất lượng mà nhà sản xuất đã công bố hoặc đăng ký 

với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.67 

 

Quảng cáo thuốc lá, rượu (nồng độ cồn từ 15% trở lên); các sản phẩm sữa thay 

thế sữa mẹ dùng cho trẻ dưới 24 tháng tuổi, các sản phẩm dinh dưỡng bổ sung 

dùng cho trẻ dưới 6 tháng tuổi, và bình bú và vú ngậm nhân tạo; thuốc kê đơn 

hoặc không kê đơn trong đó việc sử dụng bị hạn chế hoặc phải có sự giám sát của 

bác sĩ; các sản phẩm có tính chất kích dục, súng ngắn và đạn súng ngắn, súng 

trường thể thao và các sản phẩm có tính chất kích động bạo lực đều bị cấm.68 Liên 

quan đến vấn đề này, trường hợp quảng cáo một số sản phẩm, như sản phẩm băng 

vệ sinh và bao cao su, có thể bị xem là không phù hợp để quảng cáo nơi công 

cộng, và sẽ không được chấp thuận. Ngoài ra, quảng cáo thể hiện thông tin không 

đúng hoặc gây nhầm lẫn về khả năng kinh doanh hoặc khả năng cung cấp sản 

phẩm của tổ chức/cá nhân kinh doanh khác, hoặc về số lượng, chất lượng, giá cả, 

công dụng, kiểu dáng, bao bì, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại, phương thức phục 

vụ hoặc thời hạn bảo hành của sản phẩm, hàng hóa hoặc dịch vụ đã được đăng ký 

hoặc công bố, đều bị cấm.69 

 

Nhà sản xuất nước ngoài không có cơ sở kinh doanh tại Việt Nam chỉ có thể 

quảng cáo thông qua một đơn vị kinh doanh dịch vụ quảng cáo tại Việt Nam.70 

 

Ngoài ra, theo Điều 5 và Điều 12 của Nghị định 181, nội dung quảng cáo của tất 

cả các sản phẩm thực phẩm và phụ gia thực phẩm phải được xác nhận bởi cơ quan 

có thẩm quyền như Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Bộ Công 

thương tùy thuộc vào từng loại thực phẩm. Trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận 

được hồ sơ đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo đầy đủ và hợp lệ, cơ quan có 

thẩm quyền phải cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo. Điều kiện và thủ tục xác 

nhận nội dung quảng cáo phải tuân thủ Thông tư 09/2015/TT-BYT của BYT ngày 

25 tháng 5 năm 2015. Nghị định 15 yêu cầu các nhà sản xuất và kinh doanh phải 

 
65 Nghị định 181 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quảng cáo, được 

sửa đổi bởi Nghị định 70/2021/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2021.  
66 Thông tư 10 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Quảng cáo và Nghị định 181 về các 

văn bản pháp lý, tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thẩm định các Sản phẩm được Quảng cáo 

và phân công quản lý nhà nước về quảng cáo. 
67 Luật Quảng cáo, điều 8.9. 
68 Như trên, điều 7. 
69 Như trên, điều 8.9. 
70 Như trên, điều 39. 
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đăng ký với cơ quan có thẩm quyền nội dung quảng cáo đối với thực phẩm bảo 

vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm cho chế độ ăn đặc biệt và 

các sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi,(với điều kiện sản phẩm 

dinh dưỡng dùng cho trẻ dưới 36 tháng tuổi này không bị cấm quảng cáo).71  

 

Thêm vào đó, theo Thông tư 10 và Điều 8.11 của Luật Quảng cáo, một mẫu quảng 

cáo có chứa từ/cụm từ như “duy nhất”, “tốt nhất”, “nhất”, “số một” hoặc tương 

tự phải được chứng minh bằng một tài liệu hợp pháp.72 Tài liệu này có thể là một 

báo cáo nghiên cứu thị trường do một tổ chức nghiên cứu thị trường đủ tiêu chuẩn 

chuẩn bị hoặc một chứng nhận hoặc tài liệu tương tự, được cấp bởi tổ chức một 

cuộc thi/triển lãm trong phạm vi khu vực hoặc quốc gia, chứng nhận rằng sản 

phẩm trong mẫu quảng cáo là “duy nhất”, “tốt nhất”, “nhất”, “số một” hoặc tương 

tự. Tài liệu chỉ có hiệu lực trong thời hạn một năm kể từ ngày được cấp.73 

 

Vào ngày 29 tháng 03 năm 2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 38/2021/NĐ-

CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo 

(“Nghị định 38”). Nghị định 38 quy định biện pháp xử phạt hành chính từ 5 triệu 

đồng đến 30 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định liên quan đến quảng cáo 

thực phẩm và chất phụ gia thực phẩm. Ngoài biện pháp xử phạt bằng tiền, một số 

biện pháp xử phạt bổ sung khác cũng được áp dụng.74  

  

 
71 Nghị định 15, Chương VIII. 
72 Thông tư 10, điều 2.1.b. 
73 Như trên, điều 2.2. 
74 Nghị định 38, điều 52. 
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THU HỒI 

 

Theo Nghị định số 119/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01 tháng 11 năm 2017 

(“Nghị định 119”) về Xử phạt Vi phạm Hành chính đối với các Vi phạm về Tiêu 

chuẩn, Đo lường và Chất lượng Sản phẩm và Hàng hóa, được sửa đổi bởi Nghị 

định 126/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 30 tháng 12 năm 2021 (“Nghị định 

126”), các hàng hóa sau đây sẽ bị thu hồi: 

 

• Hàng hóa nhập khẩu hoặc sản xuất có chất lượng không phù hợp với giấy 

chứng nhận hợp chuẩn hoặc lưu thông hàng hoá không an toàn cho người tiêu 

dùng;75 

 

• Hàng hóa vi phạm các quy chuẩn kỹ thuật áp dụng;76 

 

• Hàng hóa lưu thông vi phạm bất kỳ tiêu chuẩn chất lượng nào;77 

 

• Hàng hóa vi phạm quy định về ghi nhãn hàng hóa;78 

 

• Hàng hóa có mã số và mã vạch có chứa mã quốc gia Việt Nam (893), 

nhưng việc sử dụng mã đó không được phép; hàng hóa sử dụng mã số đã bị thu 

hồi; và hàng hóa sử dụng mã số được mua từ một tổ chức khác;79 

 

• Hàng hoá có mã số nước ngoài được sản xuất, gia công, đóng gói, sang 

chiết tại Việt Nam chỉ để xuất khẩu nếu việc sử dụng mã số đó chưa được cơ quan 

có thẩm quyền của nước ngoài hoặc chủ sở hữu nước ngoài của mã số đó cho 

phép; hàng hóa có các dấu hiệu có thể gây nhầm lẫn với mã số hoặc mã vạch của 

cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và GS1 (Tổ chức mã số và mã vạch quốc 

tế).80 

 

Điều 55 của LATTP yêu cầu thu hồi các loại thực phẩm sau đây: 

 

• Thực phẩm hết hạn đang lưu thông; 

 

• Thực phẩm không phù hợp với các quy chuẩn kỹ thuật áp dụng; 

 

• Thực phẩm được tạo ra từ công nghệ mới mà không được phép lưu thông; 

 

• Thực phẩm bị hư hỏng; 

 

• Thực phẩm làm từ chất bị cấm hoặc thực phẩm có chứa các tác nhân gây 

ô nhiễm vượt mức giới hạn cho phép; 

 

 
75 Nghi định 119, điều 18.5 (được sửa đổi bởi Nghị định 126, điều 2.32.c) 
76  Nghị định 119, điều 19.6 (được sửa đổi bởi Nghị định 126, điều 2.33.a và điều 2.33.d) 
77  Nghị định 119, điều 20.9 (được sửa đổi bởi Nghị định 126, điều 2.37). 
78  Nghị định 119, điều 30.3  (được sửa đổi bởi Nghị định 126, điều 2.47). 
79  Nghị định 119, điều 32.6 (được sửa đổi bởi Nghị định 126, điều 2.59) 
80  Nghị định 119, điều 32.6 (được sửa đổi bởi Nghị định 126, điều 2.59) 
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• Thực phẩm nhập khẩu có chứa các tác nhân gây ô nhiễm có thể gây hại 

cho con người và đã được nước xuất khẩu, nước khác, hoặc bất kỳ tổ chức quốc 

tế nào thông báo công khai là có hại. 

 

Điều 55 cũng trình bày về các hình thức thu hồi, việc xử lý các sản phẩm thực 

phẩm bị thu hồi, và trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức, và cơ quan Nhà nước 

có thẩm quyền liên quan đến việc thu hồi. 

 

Theo Điều 33 của Luật Bảo vệ Quyền lợi Người tiêu dùng,81 trong trường hợp 

sản phẩm bị lỗi, tổ chức hoặc cá nhân kinh doanh có trách nhiệm phải thông báo 

công khai việc thu hồi sản phẩm bị lỗi trong năm số liên tiếp tại một tờ nhật báo 

trung ương hoặc thông tin về việc thu hồi phải được phát sóng trên đài phát thanh 

trung ương hoặc đài truyền hình trung ương trong năm ngày liên tiếp. Thông báo 

phải bao gồm: 

 

• Mô tả về sản phẩm sẽ bị thu hồi; 

 

• Lý do thu hồi và cảnh báo về tổn thương có thể gây ra bởi sản phẩm bị 

lỗi; 

 

• Thời gian, địa điểm, và hình thức thu hồi; 

 

• Thời gian và phương thức sửa chữa lỗi; và 

 

• Các biện pháp cần được thực hiện để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

 

Kết quả của việc thu hồi phải được báo cáo cho cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh 

hoặc trung ương.  

 

 

  

 
81 Luật Số 19/2023/QH15 ngày 20 tháng 06 năm 2023 của Quốc hội về Bảo vệ Quyền lợi Người 

tiêu dùng. Luật này có hiệu lực vào ngày 01 tháng 07 năm 2024. 
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KIỂM TRA 

 

Theo Nghị định 15, việc kiểm tra thực phẩm được thực hiện bởi BYT, BNNPTNT, 

và BCT. Chính phủ phân công một số cơ quan chính phủ có nhiệm vụ thực hiện 

kiểm tra an toàn thực phẩm. Nhà nước đã ban hành Nghị định 0382; trong đó quy 

định BYT chịu trách nhiệm kiểm tra các sản phẩm thực phẩm.83 

 

Một cách tổng quát, việc kiểm tra an toàn thực phẩm được thực hiện bởi tổ thanh 

tra hoặc thanh tra viên. Tổ hoặc cá nhân được giao nhiệm vụ: (1) thanh tra việc 

tuân thủ pháp luật về quy chuẩn kỹ thuật, an toàn thực phẩm, quảng cáo và ghi 

nhãn, và chứng nhận hợp quy, (2) áp dụng biện pháp xử phạt, và (3) áp dụng hoặc 

đề xuất, phù hợp với thẩm quyền của mình, các biện pháp ngăn chặn hoặc chấm 

dứt vi phạm. Ngoài ra, BYT có thể tiến hành kiểm tra đột xuất đối với toàn bộ 

quá trình sản xuất, nhập khẩu, xuất khẩu cũng như kinh doanh thực phẩm trong 

một số trường hợp được quy định tại Điều 16 Nghị định 122.84 

 

Nội dung và kết luận của việc kiểm tra và tất cả các khuyến nghị được đưa ra tại 

báo cáo thanh tra. Báo cáo thanh tra là tài liệu chính để giải quyết các vấn đề an 

toàn thực phẩm. LCLSPHH quy định các tổ chức và cá nhân có thể khiếu nại với 

các cơ quan nhà nước về quyết định hành chính hoặc hành vi của cơ quan nhà 

nước hoặc viên chức mà họ cho là trái pháp luật và/hoặc vi phạm quyền và lợi ích 

của họ.85 

  

 
82 Nghị định Số 03/2024/NĐ-CP của Chính phủ ngày 11 tháng 01 năm 2024 quy định về cơ quan 

thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức 

năng thanh tra chuyên ngành (“Nghị định 03”). Nghị định 03 đã thay thế Nghị định 122/2014/NĐ-

CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra y tế (“Nghị định 122”).  
83 Nghị định 03, điều 17, 18, 20 và 23. 
84 Như trên, điều 29 
85 LCLSPHH, điều 64.1. 
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CÁC YÊU CẦU VỀ NHẬP KHẨU 

 

Tất cả các hàng hoá nhập khẩu đều phải tuân thủ các quy định được mô tả ở trên. 

Thực phẩm nhập khẩu vào Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện đảm bảo an toàn 

bổ sung sau đây: 86 

 

• bản công bố hợp quy về quy chuẩn kỹ thuật phải được đăng ký tại cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền trước khi thực phẩm được nhập khẩu; 

 

• nhà nhập khẩu thực phẩm phải được cấp thông báo kết quả xác nhận thực 

phẩm đạt yêu cầu nhập khẩu do cơ quan kiểm định được chỉ định cấp cho từng lô 

hàng theo quy định của bộ chuyên ngành liên quan; 

 

Ngoài các điều kiện này, việc nhập khẩu thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ 

sung vi chất dinh dưỡng, thực phẩm biến đổi gen, và thực phẩm đã qua chiếu xạ 

phải kèm theo giấy chứng nhận lưu hành tự do hoặc giấy chứng nhận y tế. 

 

Thực phẩm nhập khẩu được miễn kiểm tra Nhà nước vì mục đích an toàn trong 

các trường hợp sau đây:87 

 

• Các sản phẩm đã được cấp Giấy tiếp nhận Đăng ký Công bố Sản phẩm; 

 

•  Quà biếu trong định mức miễn thuế nhập khẩu; 

 

• Thực phẩm dùng cho nhu cầu riêng của người được hưởng quyền ưu đãi, 

miễn trừ ngoại giao; 

 

• Thực phẩm quá cảnh, chuyển khẩu, và trung chuyển; thực phẩm tạm nhập, 

tái xuất; thực phẩm gửi kho ngoại quan; 

 

• Thực phẩm được sử dụng làm mẫu thử nghiệm và nghiên cứu có số lượng 

phù hợp với mục đích thử nghiệm và nghiên cứu, có xác nhận phù hợp từ tổ chức 

và cá nhân; 

 

• Thực phẩm được sử dụng làm mẫu để trưng bày hội chợ hoặc triển lãm; 

 

• Sản phẩm, nguyên liệu sản xuất, nhập khẩu chỉ dùng để sản xuất, gia công 

hàng xuất khẩu hoặc phục vụ cho việc sản xuất nội bộ của các tổ chức và cá nhân 

mà không tiêu thụ tại thị trường trong nước; 

 

• Thực phẩm tạm nhập khẩu để bán tại cửa hàng miễn thuế; 

 

• Hàng hóa nhập khẩu phục vụ yêu cầu khẩn cấp theo chỉ đạo của Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

 

 
86 LATTP, điều 38. 
87 Nghị định 15, điều 13, được sửa đổi bởi Nghị định 85/2019/ND-CP của Chính phủ ngày 14 

tháng 11 năm 2019. 
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Mức kiểm tra giảm (“Kiểm tra Giảm”) được áp dụng đối với các sản phẩm sau 

đây:88 

 

• Thực phẩm nhập khẩu từ các quốc gia đã ký kết các điều ước quốc tế thừa 

nhận lẫn nhau về chứng nhận an toàn thực phẩm với Việt Nam có đủ điều kiện để 

được giảm mức độ kiểm tra; 

 

• Thực phẩm đã đáp ứng các yêu cầu nhập khẩu theo phương thức kiểm tra 

thông thường ba lần liên tiếp trong vòng 12 tháng; hoặc 

 

• Thực phẩm được sản xuất trong các cơ sở áp dụng một trong các hệ thống 

quản lý chất lượng: GMP, HACCP, ISO 22000, IFS, BRCGS, FSSC 22000 hoặc 

tương đương. 

 

Mức độ kiểm tra chặt (“Kiểm tra Chặt”) áp dụng đối với các trường hợp sau 

đây:89 

 

• Thực phẩm không đạt yêu cầu trong lần kiểm tra trước đó; 

 

• Thực phẩm không đạt yêu cầu trong bất kỳ lần kiểm tra Nhà nước nào; 

hoặc 

 

• Có cảnh báo của BYT, BNNPTNT, BCT, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh hoặc 

của cơ quan có thẩm quyền nước ngoài hoặc của nhà sản xuất. 

 

Kiểm tra 

 

Nghị định 15 sửa đổi các phương thức kiểm tra đối với thực phẩm nhập khẩu. 

Một lô hàng, theo định nghĩa tại điều 3 của Nghị định 15, có thể chỉ có một mặt 

hàng hoặc nhiều mặt hàng. Trong trường hợp lô hàng có nhiều loại mặt hàng khác 

nhau, việc kiểm tra sẽ thực hiện theo từng mặt hàng mà không áp dụng cho toàn 

bộ lô hàng.90 

 

Kiểm tra Giảm 

 

Khi làm thủ tục hải quan, chủ hàng có trách nhiệm nộp hồ sơ, bao gồm các tài 

liệu sau đây:91 

 

(i). Bản tự công bố sản phẩm; 

 

(ii). Thông báo kết quả xác nhận thực phẩm nhập khẩu đạt yêu cầu nhập khẩu 

ba lần liên tiếp theo phương thức kiểm tra thông thường, hoặc bản hợp pháp hóa 

lãnh sự một trong các Giấy chứng nhận GMP, HACCP, ISO 22000, IFS, BRC, 

FSSC 22000 hoặc tài liệu tương đương còn hiệu lực; 

 
88 Nghị định 15, điều 17.1. 
89 Nghị định 15, điều 17.3. 
90 Công Văn số 114/ATTP-PCTTR của Cục An Toàn Thực Phẩm ngày 10 tháng 01 năm 2019 về 

việc trả lời kiến nghị liên quan đến Nghị định 15 
91 Nghị định 15, điều 18.1. 
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(iii). Giấy chứng nhận đáp ứng các quy định về an toàn thực phẩm do cơ quan 

có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp. 

 

Cơ quan hải quan có thể kiểm tra ngẫu nhiên 5% trên tổng số lô hàng trong vòng 

một năm. 

 

Kiểm tra Thông thường 

 

Sau khi lô hàng đến cửa khẩu hải quan, chủ hàng phải nộp hồ sơ đến cơ quan 

kiểm tra nhà nước hoặc qua cổng thông tin. Hồ sơ phải bao gồm các tài liệu sau:92 

 

(i). Bản tự công bố sản phẩm; 

 

(ii). Giấy đăng ký kiểm tra theo mẫu quy định tại Nghị định 15; 

 

(iii). Danh sách đóng gói; 

 

(iv). Thông báo sản phẩm nhập khẩu đạt yêu cầu nhập khẩu ba lần liên tiếp 

theo phương thức kiểm tra chặt đối với các sản phẩm được chuyển đổi phương 

thức từ kiểm tra chặt sang kiểm tra thông thường. 

 

Trong thời hạn ba ngày làm việc, cơ quan kiểm tra nhà nước sẽ kiểm tra hồ sơ và 

ra thông báo thực phẩm đáp ứng hoặc không đáp ứng các yêu cầu nhập khẩu. Chủ 

của các lô hàng đạt yêu cầu nhập khẩu sẽ nộp một thông báo cho cơ quan hải quan 

về việc thực phẩm đáp ứng các yêu cầu nhập khẩu.  

 

Kiểm tra Chặt 

 

Kiểm tra Chặt yêu cầu phải có hồ sơ giống như kiểm tra thông thường nhưng thời 

gian kiểm hồ sơ là bảy ngày thay vì ba ngày.93 Trong thời gian kiểm tra, cơ quan 

kiểm tra nhà nước sẽ lấy mẫu và kiểm tra mẫu theo các tiêu chuẩn an toàn thực 

phẩm. 

 

Thực phẩm không đáp ứng các yêu cầu nhập khẩu phải được xử lý theo các 

phương pháp được quy định tại Nghị định 15, cụ thể là tái xuất, tiêu hủy hoặc 

chuyển mục đích sử dụng. Kết quả xử lý lô hàng phải được nộp cho cơ quan kiểm 

tra nhà nước. 

 

Cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam có thể lập kế hoạch và hợp tác với cơ quan 

có thẩm quyền của nước xuất khẩu để kiểm tra hệ thống kiểm soát an toàn thực 

phẩm tại nước xuất khẩu và các cơ sở địa phương sản xuất và xuất khẩu thực 

phẩm vào Việt Nam. 

  

 
92 Nghị định 15, điều 18.2 và điều 19.2. 
93 Nghị định 15, điều 18.2, điều 19.2 và điều 19.3. 
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CÁC YÊU CẦU VỀ XUẤT KHẨU 

 

Một cách tổng quát, không có yêu cầu cụ thể đối với việc xuất khẩu các sản phẩm 

thực phẩm. Về nguyên tắc, người mua sản phẩm thực phẩm ở nước ngoài đặt ra 

các tiêu chuẩn về chất lượng, an toàn hoặc vệ sinh mà các sản phẩm thực phẩm 

phải tuân thủ. 

 

Trong thực tế, người mua nước ngoài thường yêu cầu nhà xuất khẩu thực phẩm 

phải tuân thủ các quy định của Tổ chức về Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (“ISO”). 

Ngoài ra, các sản phẩm thực phẩm phải tuân theo HACCP, đây là tiêu chuẩn quốc 

tế về vệ sinh và an toàn. Nguyên tắc của HACCP là xác định và cách ly các yếu 

tố quan trọng trong quá trình sản xuất có thể gây nguy cơ về an toàn thực phẩm. 

Các nhà chế biến chịu trách nhiệm sản xuất thực phẩm an toàn, có thể bán trên 

thị trường, và các nhà xuất khẩu thực phẩm chịu trách nhiệm cung cấp thực phẩm 

an toàn theo HACCP. 

 

Ngoài ra, người mua nước ngoài có thể yêu cầu Giấy chứng nhận Lưu hành Tự 

do (“CFS”), Giấy chứng nhận y tế (“HC”)94 đối với các sản phẩm thực phẩm 

dành cho xuất khẩu dựa vào những quy định của nước nhập khẩu. Trong trường 

hợp đó, tùy thuộc vào mặt hàng thực phẩm xuất khẩu, nhà xuất khẩu thực phẩm 

phải đề nghị BYT cấp CFS hoặc BNNPTNT hoặc BCT; và HC từ BYT, 

 

Các điều kiện đề nghị cấp CFS được quy định tại Nghị định 69/2018/NĐ-CP quy 

định chi tiết thi hành Luật quản lý Ngoại thương (“Nghị định 69”)95 CFS được 

cấp cho nhà xuất khẩu sau ba ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hoàn chỉnh. 

Nếu từ chối cấp CFS, BYT sẽ trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do từ chối. Nếu nước 

nhập khẩu yêu cầu nhà nhập khẩu nộp CFS theo hình thức được quy định bởi 

pháp luật của nước này, cơ quan có thẩm quyền cấp CFS phải cấp CFS theo hình 

thức được yêu cầu. CFS có hiệu lực trong hai năm kể từ ngày cấp.  

 

Điều kiện cấp HC được quy định tại Thông tư 52.96 Nhà xuất khẩu phải nộp hồ 

sơ đến BYT. Hồ sơ đăng ký bao gồm những đơn đăng ký theo mẫu quy định tại 

Phụ lục 48 và Phụ lục 10 của Thông tư 52 và Biên nhận Công bố Sản phẩm.97 HC 

được cấp cho nhà xuất khẩu sau năm ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ 

hoàn chỉnh. Nếu từ chối cấp HC, BYT sẽ trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do từ chối. 

HC có hiệu lực trong hai năm kể từ ngày cấp. Hiệu lực của HC không được vượt 

quá ngày hết hạn của Biên nhận Công bố Sản phẩm. Các yêu cầu xuất khẩu liên 

quan đến thực phẩm về cơ bản thường giống như các yêu cầu được thảo luận 

trong phần “CÁC YÊU CẦU VỀ NHẬP KHẨU”  

 
94 LATTP, điều 42.  
95 Nghị định 69, điều 11. 
96 Thông tư 52/2012/TT-BYT của BYT ngày 21 tháng 12 năm 2015 (“Thông tư 05”). 
97 Xem phần “An toàn thực phẩm”, trang 6.  



Russin & Vecchi 

 

 

21 

 

THỦY SẢN 

 

Theo Luật thủy sản số 18/2017/QH14 ngày 21 tháng 12 năm 2017 (“Luật Thủy 

sản”), Nghị định 26/2019/ND-CP của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành Luật 

thủy sản vào ngày 08 tháng 03 năm 2019 (“Nghị định 26”) và Nghị định 

37/2024/NĐ-CP ngày 04 tháng 04 năm 2024 sửa đổi một số điều của Nghị định 

26 (“Nghị định 37”), thuật ngữ “Thủy sản” bao gồm động vật và thực vật thủy 

sinh, sản phẩm từ động vật và thực vật thủy sinh, thức ăn cho động thực vật thủy 

sinh và sinh vật biển, sản phẩm bảo vệ thực vật thủy sinh (ví dụ: hóa chất), thuốc 

thú y cho thủy sinh, lưới đánh cá và các thiết bị khác. 

 

Các đối tượng liên quan đến việc kinh doanh hoặc sản xuất thủy sản dưới sự quản 

lý của BNNPTNT98 phải tuân thủ các quy định về kiểm tra và chứng nhận để đảm 

bảo đáp ứng các tiêu chuẩn về vệ sinh và an toàn thực phẩm, trừ những cơ sở 

sau:99  

 

• Sản xuất ban đầu nhỏ lẻ; 

 

• Sản xuất, kinh doanh thực phẩm không có địa điểm cố định, tàu cá có 

chiều dài dưới 15 mét; 

 

• Sơ chế nhỏ lẻ; Kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ; 

 

• Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn; 

 

• Cơ sở đã được cấp một trong các Giấy chứng nhận: Thực hành sản xuất 

tốt (GMP), Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP), 

Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000, Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế 

(IFS), Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm (BRC), Chứng nhận hệ thống 

an toàn thực phẩm (FSSC 22000) hoặc tương đương còn hiệu lực. 

 

• Cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản có xuất khẩu sang các 

quốc gia, vùng lãnh thổ có yêu cầu chứng nhận y tế (chứng thư, chứng nhận an 

toàn thực phẩm) bởi cơ quan có thẩm quyền thuộc BNNPTNT theo quy định của 

BNNPTNT. 

  

 
98 Bộ NNPTNT có trách nhiệm phối hợp quản lý nhà nước đối với sản phẩm thủy sản và một số 

sản phẩm khác được liệt kê trong Phụ lục III của Nghị định 15. Xem Nghị định 15, Chương XII, 

điều 38. 
99 Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 12 năm 2018 quy định việc đánh giá, xác nhận 

cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ NN 

& PTNT (“Thông tư 38”), điều 2. Thông tư 38 thay thế Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 

03 tháng 12 năm 2014 của Bộ NNPTNT về Kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng nông sản 

và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm. 
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Kiểm tra và Chứng nhận Cơ sở Nuôi trồng Thủy sản 

 

Cơ quan kiểm tra và chứng nhận tại địa phương, cùng với Cục Quản lý Chất lượng 

Nông Lâm sản và Thủy sản chịu trách nhiệm kiểm tra và chứng nhận các cơ sở.100 

Có hai hình thức kiểm tra đối với các Cơ sở Nuôi trồng Thủy sản: kiểm tra xếp 

loại và kiểm tra định kỳ.101 Mỗi cơ sở nuôi trồng thủy sản riêng biệt đã được thông 

qua tiêu chuẩn vệ sinh và an toàn thực phẩm theo kiểm tra xếp loại được cấp giấy 

chứng nhận an toàn thực phẩm với thời hạn 3 năm.102   

 

Một Cơ sở Nuôi trồng Thủy sản đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn về vệ sinh và an 

toàn thực phẩm, nhưng vẫn còn một số sai sót nhỏ không ảnh hưởng nghiêm trọng 

đến chất lượng và an toàn thực phẩm sẽ được xếp loại là “đạt”.103 Một cơ sở chưa 

đáp ứng các tiêu chuẩn về vệ sinh và an toàn thực phẩm sẽ được xếp loại là “không 

đạt”.104 Cơ sở Nuôi trồng Thủy sản không đạt sẽ bị tái kiểm tra. Giấy chứng nhận 

đạt tiêu chuẩn vệ sinh và an toàn thực phẩm và giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh có thể bị thu hồi, và cơ sở có thể bị xử phạt hành chính nếu không đáp ứng 

các điều kiện trong quy trình tái kiểm tra.  

 

Các cơ sở sẽ được xếp loại A, B, C dựa theo Điều 8 của Thông tư 38. Loại A 

nghĩa là cơ sở đáp ứng toàn bộ các tiêu chuẩn về vệ sinh và an toàn thực phẩm. 

Các cơ sở loại B đáp ứng tiêu chuẩn vệ sinh và an toàn thực phẩm, nhưng có một 

số ít tiêu chuẩn nhỏ là chưa đạt. Cơ sở loại C không đáp ứng tiêu chuẩn về vệ sinh 

và an toàn thực phẩm. Chỉ có các cơ sở loại A hoặc loại B là đạt các tiêu chuẩn 

vệ sinh và an toàn thực phẩm.105 

 

Kiểm tra Nhà nước và Chứng nhận Chất lượng Sản phẩm Thủy sản 

 

Thủy sản, dù được sản xuất cho tiêu dùng trong nước, xuất khẩu, hay nhập khẩu, 

đều phải tuân thủ các quy định áp dụng đối với việc kiểm tra và chứng nhận vệ   

sinh và an toàn thực phẩm.106  

 

Mỗi lô hàng thủy sản xuất khẩu được cấp chứng thư theo mẫu của thị trường nhập 

khẩu tương ứng và chứng thư theo mẫu của quốc gia lô hàng quá cảnh, tạm nhập 

và tái xuất.107 Không có quy định về số lượng và kích cỡ công-tê-nơ cho thủy sản. 

 

Căn cứ cho việc kiểm tra và chứng nhận thủy sản như sau: 

 

● Việc kiểm tra và chứng nhận thủy sản được sản xuất để tiêu dùng trong 

nước được dựa trên các quy chuẩn kỹ thuật về vệ sinh và an toàn thực phẩm do 

 
100  Thông tư 38, điều 5.   
101  Thông tư  38, điều 6. 
102  Thông tư 38, điều 17.2. 
103  Thông tư 38, điều 8.1.(b) 
104  Thông tư 38, điều 8.1.(c). 
105  Thông tư 38, các điều 8.1.(a) và 8.1.(b). 
106  Thông tư số 08/2016/TT-BNNPTNT  ngày 01 tháng 6 năm 2016 quy định Giám sát An toàn 

Thực phẩm Nông, Lâm, Thủy sản (“Thông tư 08”), điều 1, Thông tư 48, điều 2.1 (b).  
107  Thông tư 48, điều 25.1, được sửa đổi bởi Thông tư 32/2022/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 02 

năm 2023 (“Thông tư 32”), điều 2.20. 
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BNNPTNT và các bộ cũng như cơ quan khác ban hành; và cũng dựa trên công bố 

chất lượng của các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm (“CSSXKDTP”). 

 

● Việc kiểm tra và chứng nhận thủy sản để xuất khẩu vào một số thị trường 

nhất định do BNNPTNT giám sát và sẽ yêu cầu kiểm tra định kỳ cho mục đích 

quản lý; việc kiểm tra và chứng nhận thủy sản được nhập khẩu để chế biến, và 

thủy sản bị thu hồi hoặc bị hoàn trả từ nước ngoài được căn cứ vào các quy chuẩn 

kỹ thuật về vệ sinh và an toàn thực phẩm do BNNPTNT và các Bộ cũng như cơ 

quan khác ban hành. 

 

● Việc kiểm tra và chứng nhận thủy sản để xuất khẩu vào các thị trường có 

yêu cầu về kiểm tra và chứng nhận vệ sinh và an toàn thực phẩm được thực hiện 

bởi các cơ quan có thẩm quyền dựa trên các quy định về vệ sinh và an toàn thực 

phẩm do các nước nhập khẩu ban hành hoặc thông qua. 

 

Theo Thông tư 48, các cơ quan chịu trách nhiệm về kiểm tra vệ sinh, an toàn, và 

chứng nhận thủy sản gồm: Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản 

hoặc các cơ quan do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản chỉ định 

để kiểm soát chất lượng, vệ sinh, và an toàn của thủy sản trước khi những sản 

phẩm này  được lưu thông tiêu dùng trong nước. Ngoài ra, Cục Quản lý Chất 

lượng Nông lâm sản và Thủy sản có thể tiến hành kiểm tra không báo trước theo 

yêu cầu của BNNPTNT.108 

 

Đối với thủy sản xuất khẩu, CSSXKDTP phải đăng ký kiểm tra bằng cách gửi hồ 

sơ đăng ký kiểm tra vệ sinh và an toàn thực phẩm đến Cơ quan kiểm tra qua 

đường bưu điện, thư điện tử, hoặc đăng ký trực tuyến trên Hệ thống quản lý một 

cửa quốc gia.109 Sau khi kiểm tra tại chỗ, các thanh tra viên sẽ cấp giấy chứng 

nhận y tế cho từng lô hàng của CSSXKDTP đã đáp ứng các yêu cầu. 

 

Công bố Tiêu chuẩn Chất lượng Hàng hóa Thủy sản 

 

Luật Thủy sản và Thông tư 26/2018/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 11 năm 2018 

(“Thông tư 26”) quy định quản lý giống thủy sản, thức ăn thủy sản và sản phẩm 

xử lý môi trường thủy sản yêu cầu các nhà sản xuất công bố tiêu chuẩn chất 

lượng giống thủy sản sản xuất trong nước.110 Các nhà nhập khẩu hoặc nhà phân 

phối phải đăng ký kiểm tra chất lượng giống thủy sản nhập khẩu.111 

 

Yêu cầu về An toàn và Chất lượng đối với Thủy sản Xuất khẩu 

 

Giá trị thủy sản xuất khẩu của Việt Nam đang tăng trưởng đều đặn. Việt Nam là 

một nhà cung cấp nổi bật. Chính phủ tin rằng vấn đề quan trọng là phải duy trì 

các tiêu chuẩn thích hợp nhằm tiếp tục đảm bảo chất lượng của thủy sản đến từ 

Việt Nam. 

 

 
108  Thông tư 48, điều 5, được sửa đổi bởi Thông tư 32, điều 2.4. 
109  Thông tư 48, điều 28.1 (b), được sửa đổi bởi Thông tư 32, điều 2.23. 
110  Luật Thủy sản, điều 26.2.  
111  Như trên, điều 27.  
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Trên thực tế, các cơ sở xuất khẩu thủy sản phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định 

về an toàn vệ sinh thực phẩm của Việt Nam cũng như các tiêu chuẩn cụ thể được 

áp dụng đối với thủy sản. Họ cũng phải đáp ứng những yêu cầu của các nước 

nhập khẩu.112  

 

Như mọi loại thực phẩm khác, thủy sản phải tuân thủ HACCP. Dĩ nhiên, thủy sản 

xuất khẩu phải đáp ứng điều kiện vệ sinh. Điều này đòi hỏi một nhà xuất khẩu 

phải tuân theo GMP, đó là những yêu cầu cơ bản cho các nhà sản xuất thực phẩm. 

Các nguyên tắc rất minh bạch và nhằm mục đích ngăn ngừa thực phẩm bẩn vì 

thực hành sản xuất không hợp vệ sinh. Có một mối quan hệ chặt chẽ giữa HACCP 

và GMP, đến mức GMP được cho là điều kiện tiên quyết để hướng đến HACCP. 

Nếu không có GMP, các yếu tố rủi ro sẽ lớn hơn. 

 

Các nhà xuất khẩu Việt Nam cũng phải thiết lập hệ thống kiểm soát chất lượng 

của riêng mình để đáp ứng với các tiêu chuẩn quốc tế và các yêu cầu của các nước 

nhập khẩu. Thủy sản xuất khẩu phải tuân thủ Thông tư 48.113 Chính phủ đã thực 

hiện các bước đi nhằm khuyến khích các nhà xuất khẩu thủy sản tự nguyện áp 

dụng HACCP, GMP và các tiêu chuẩn quốc tế khác. 

 
112  Thông tư 48, các điều 2.1 (b) và 2.2, được sửa đổi bởi Thông tư 32, điều 2.37(a). 
113 Như trên, điều 2. 
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THỰC THI 

 

Tất cả các tổ chức và cá nhân đều có quyền khiếu nại về bất kỳ vi phạm nào liên 

quan đến chất lượng sản phẩm thực phẩm.114 Họ có thể khiếu nại về an toàn thực 

phẩm, chẳng hạn như hành vi sai trái của một viên chức nhà nước chịu trách 

nhiệm thực hiện hoặc thi hành pháp luật và các quy định về chất lượng thực 

phẩm.115 Các cơ quan nhà nước phải trả lời các khiếu nại đó.116 

 

Tất cả các cá nhân và tổ chức, kể cả cá nhân và tổ chức nước ngoài, thực hiện 

hành vi vi phạm hành chính liên quan đến chất lượng hàng hóa sẽ bị xử phạt.117 

Bộ luật Dân sự quy định rằng: “cá nhân, pháp nhân, v.v… sản xuất hoặc kinh 

doanh nếu không đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá và gây thiệt hại cho 

bất kỳ người tiêu dùng nào thì phải bồi thường" cho người tiêu dùng.118 Người 

được giao nhiệm vụ thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực 

khoa học và công nghệ, như các thanh tra viên (người được giao nhiệm vụ kiểm 

tra và đang thi hành công vụ), Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ; 

Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành Sở Khoa học và Công nghệ; Chi cục trưởng 

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành 

của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Trưởng đoàn thanh tra chuyên 

ngành của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, chủ tịch Ủy ban nhân dân, 

công an, Cục Hải quan, cơ quan quản lý thị trường, bộ đội biên phòng, cảnh sát 

biển và các cơ quan thanh tra chuyên ngành khác, đều có quyền xử lý vi phạm 

hành chính.119 Khi hành vi vi phạm bị phát hiện, luật pháp cho phép chính phủ 

linh hoạt trong hình thức và mức độ xử phạt.120   

 

Tùy theo tính chất và mức độ vi phạm trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất 

lượng, một tổ chức hoặc cá nhân có thể phải chịu một hoặc nhiều hình thức xử 

phạt cụ thể. Một trong các hình thức xử phạt đó là hủy bỏ quyền sử dụng các giấy 

chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn kỹ thuật; giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 

doanh; giấy chứng nhận kiểm định; và vân vân.121 

 

Người vi phạm hành chính có thể bị buộc áp dụng các biện pháp khắc phục hậu 

quả sau đây: thu hồi số tiền thu được bất hợp pháp từ vi phạm hành chính, thu hồi 

sản phẩm hoặc hàng hóa hoặc thu hồi phương tiện đo lường vi phạm tiêu chuẩn, 

và vân vân122. Ngoài ra, sản phẩm hoặc hàng hóa phải bị tiêu hủy nếu chúng 

không an toàn cho con người, động vật, thực vật, và môi trường.123  

 

 
114  LCLSPHH, điều 64. 
115  LATTP, điều 7.1 (dd), 8.1 (d) và 9.1 (d).  
116  LCLSPHH, điều 46.4. 
117  Nghị định 119, điều 2, được sửa đổi bởi Nghị định 126/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 

2021 (“Nghị định 126”), art 2.1. 
118  Bộ luật Dân sự, điều 608. 
119  Nghị định 119, các điều 34 đến 41, được sửa đổi bởi Nghị định 126, các điều 2.61, 2.64, 

2.68, 2.69, 2.71, 2.75, 2.78, 2.81, 2.83, 2.84, 2.85, 2.88, 2.90, 2.92, và 2.95.                       
120  Như trên, các điều 2 và 3, được sửa đổi bởi Nghị định 126, các điều 2.2 and 2.3. 
121  Nghị định 126, điều 2.2. 
122  Như trên, điều 2.3. 
123  Như trên, điều 20. 

https://luatvietnam.vn/khoa-hoc/nghi-dinh-119-2017-nd-cp-chinh-phu-118048-d1.html
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Các cơ quan thực thi đều được hướng dẫn về các biện pháp áp dụng hình thức xử 

phạt và mức phạt.124 Một cách tổng quát, mức phạt tối đa đối với vi phạm về đo 

lường là 100 triệu đồng Việt Nam đối với một cá nhân và 200 triệu đồng Việt 

Nam đối với một tổ chức. Mức phạt tối đa đối với vi phạm tiêu chuẩn hoặc chất 

lượng sản phẩm và hàng hóa là 150 triệu đồng Việt Nam đối với một cá nhân và 

300 triệu đồng Việt Nam đối với một tổ chức125. Có một số ngoại lệ. 

  

Các quy định liệt kê danh sách những tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng cũng như 

các tình huống không áp dụng hình thức xử phạt. Những quy định này mang tính 

phổ quát và áp dụng cho các hành vi vi phạm trong nhiều văn bản luật, không chỉ 

riêng với các vi phạm liên quan đến vấn đề thực phẩm. 

 

Các tình tiết giảm nhẹ bao gồm:126 

 

● Người vi phạm đã cố gắng giảm thiểu thiệt hại của vi phạm hoặc tự nguyện 

khắc phục hậu quả và bồi thường cho người bị thiệt hại; 

 

● Người vi phạm tự nguyện khai báo vi phạm của mình hoặc thành thật hối 

lỗi về hành vi vi phạm; 

 

● Vi phạm diễn ra trong tình trạng bị kích động về tinh thần gây ra bởi hành 

vi trái pháp luật của người khác; 

 

● Vi phạm vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc vượt quá yêu cầu 

của tình thế cấp thiết; 

 

● Vi phạm do bị ép buộc hoặc bị lệ thuộc; 

 

● Người vi phạm là phụ nữ mang thai, người già yếu, người có bệnh hoặc 

khuyết tật làm hạn chế khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của 

mình; 

 

● Vi phạm diễn ra vì hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà không do người phạm 

tội gây ra; hoặc 

 

● Vi phạm diễn ra do trình độ nhận thức lạc hậu; 

 

Các tình tiết tăng nặng bao gồm:127 

 

● Vi phạm có tổ chức; 

 

● Vi phạm nhiều lần và/hoặc tái phạm; 

 

 
124  Như trên, Chương II. 
125  Nghị định 119, điều 3. 
126  Luật Số 15/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012 về Xử lý Vi phạm Hành chính (“Luật 

Xử lý Vi phạm Hành chính”), điều 9. 
127  Như trên, điều 10. 



Russin & Vecchi 

 

 

27 

 

● Xúi giục, lôi kéo, sử dụng người chưa thành niên vi phạm, hoặc ép buộc 

người bị lệ thuộc thực hiện hành vi vi phạm; 

 

● Sử dụng người đang có vấn đề về tâm thần hoặc có khả năng nhận thức 

kém, hoặc mất khả năng điều khiển hành vi của họ; 

 

● Lăng mạ và phỉ báng người đang thi hành công vụ; 

 

● Vi phạm hành chính có tính chất côn đồ; 

 

● Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thực hiện hành vi vi phạm; 

 

● Người vi phạm lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, thiên tai, hoặc những khó 

khăn đặc biệt khác của xã hội để vi phạm hành chính; 

 

● Người vi phạm tiếp tục hành vi vi phạm mặc dù người có thẩm quyền đã 

yêu cầu chấm dứt hành vi đó; 

 

● Vi phạm trong thời gian đang chấp hành hình phạt của bản án hình sự 

hoặc đang chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính; 

 

● Người vi phạm cố gắng trốn tránh trách nhiệm hoặc che giấu hành vi vi 

phạm; 

 

● Hành vi vi phạm có quy mô lớn, hoặc có giá trị lớn; và 

 

● Hành vi vi phạm đối với nhiều người, trẻ em, người già, người khuyết tật, 

hoặc phụ nữ mang thai. 

 

Những trường hợp không tiến hành xử phạt bao gồm:128 

 

● Khi thực hiện hành vi vi phạm trong tình thế cấp thiết, phòng vệ chính 

đáng, sự kiện bất ngờ, sự kiện bất khả kháng; 

 

● Người vi phạm bị bệnh tâm thần hoặc bệnh khác được xác nhận bởi một 

cơ quan y tế, khiến họ mất ý thức hoặc khả năng kiểm soát hành vi; hoặc là người 

dưới 14 tuổi nên chưa đủ tuổi bị xử phạt vi phạm hành chính.129 

 

Trong vòng bảy ngày (hoặc 30 ngày đối với các trường hợp phức tạp), cơ quan 

nhà nước có liên quan sẽ đưa ra quyết định về cách xử lý hành vi vi phạm.130 

 

Một bên bị thiệt hại có thể yêu cầu bồi thường bằng cách nộp đơn kiện tới Bộ 

phận Dân sự của Tòa án Nhân dân theo Bộ luật Tố tụng Dân sự. 

 
128  Luật Xử lý Vi phạm Hành chính, điều 11. 
129 Như trên, điều 11. Một người từ 14 đến dưới 16 tuổi có thể bị xử phạt hành chính cho hành 

vi vi phạm hành chính có chủ ý. Người từ 16 tuổi trở lên có thể bị xử phạt hành chính cho 

hành vi vi phạm hành chính. 
130  Như trên, điều 66.1, được sửa đổi bởi Luật Số 67/2020/QH14 về sửa đổi và bổ sung một số 

điều của Luật Xử lý Vi phạm Hành chính, điều 1.34.  
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Ngoài ra, những cá nhân vi phạm các quy định về vệ sinh và an toàn thực phẩm 

có thể chịu trách nhiệm hình sự.. Các tội phạm liên quan đến vệ sinh và an toàn 

thực phẩm, theo Bộ luật Hình sự , là rất đa dạng và bao gồm việc sử dụng các 

chất bị cấm để sản xuất hoặc bảo quản thực phẩm; bán thực phẩm dù biết rằng 

chúng chứa các chất bị cấm; sản xuất và kinh doanh hoá chất, thuốc kháng sinh, 

thuốc thú y, chế phẩm bảo vệ thực vật bị cấm sử dụng trong sản xuất muối và sơ 

chế nông, lâm, thủy sản; sản xuất và kinh doanh hàng giả là thực phẩm hoặc phụ 

gia thực phẩm, v.v. Hình phạt cho mỗi tội danh có thể là 5 năm tù giam, 10 năm 

tù giam hoặc án tù chung thân. Tiền phạt có thể từ 20 triệu đến 100 triệu đồng 

Việt Nam, tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội. 

 

Có những hình thức phạm tội liên quan đến sản xuất và buôn bán sản phẩm hóa 

chất, thuốc kháng sinh, thuốc thú y, chế phẩm bảo vệ thực vật bị cấm và liên quan 

đến sản xuất và kinh doanh hàng giả là thực phẩm hoặc phụ gia thực phẩm. Trong 

những trường hợp đó, bên kinh doanh là doanh nghiệp (không chỉ là các cá nhân) 

có thể chịu trách nhiệm hình sự. Việc những công ty này có thể chịu trách nhiệm 

hình sự do vi phạm các quy định về vệ sinh và an toàn thực phẩm.  
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KẾT LUẬN 

 

Các quy định về thực phẩm đã được cải thiện và đơn giản hóa. Một ví dụ điển 

hình là sự thay thế các quy tắc phức tạp liên quan đến việc đăng ký chất lượng, 

vệ sinh và an toàn thực phẩm. Một hệ thống công bố chất lượng, vệ sinh, và an 

toàn thực phẩm nay đang được áp dụng. Sự thay đổi này mang lại một hệ thống 

tinh gọn và đơn giản.  

  

Các quy định pháp luật về thực phẩm vẫn đang được tiếp tục phát triển theo hướng 

giúp cải thiện rõ rệt ngành công nghiệp thực phẩm Việt Nam, đáp ứng nhu cầu 

của người tiêu dùng, và các tiêu chuẩn về xuất, nhập khẩu cũng như chế biến. 

Thực tế là luật pháp vẫn cần phải tiếp tục phát triển. Các quy định đã đặt ra để 

kiểm soát chất lượng hàng hóa nói chung được nhận định một cách đúng đắn rằng 

là chưa hoàn hảo để kiểm soát chất lượng thực phẩm. Tình trạng này đã được biết 

đến một cách rõ ràng, nhưng, quá trình thay đổi và thi hành vẫn đang được đánh 

giá, cân nhắc và cần nhiều thời gian. 
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PHỤ LỤC 

 

Danh sách trích dẫn Luật, Pháp lệnh, Nghị định, Thông tư và Quy định phân loại theo chủ đề và thứ tự thời gian 

 

Chủ đề Trang 131 Tên văn bản pháp luật  Ban hành 

bởi 

Ban hành ngày 

An toàn  

Thực phẩm 

4 ● Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn Kỹ thuật số 

68/2006/QH11 

Quốc hội Ngày 29 tháng 6 năm 2006 

 

 1, 3  ● Luật Chất lượng Sản phẩm, Hàng hóa số 

05/2007/QH12 

Quốc hội Ngày 21 tháng 11 năm 2007 

 1, 2, 3, 13,  ● Luật An toàn Thực phẩm số 55/2010/QH12 Quốc hội Ngày 17 tháng 6 năm 2010 

 3 ●  Thông tư 43/2014/TT-BYT về quản lý thực phẩm 

chức năng 

BYT 

 

Ngày 24 tháng 11 năm 2014 

 5, 6, 10 ●  Nghị định 15/2018/ND-CP quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật An toàn Thực phẩm  

Chính phủ Ngày 02 tháng 12 năm 2018 

 6 ● Thông tư 28/2021/TT-BYT ban hành danh mục 

thực phẩm, phụ gia thực phẩm và dụng cụ, vật liệu bao 

gói, chứa đựng thực phẩm đã được xác định mã số hàng 

hóa theo danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt 

BYT Ngày 20 tháng 12 năm 2021 
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131 Tham chiếu đến các trang trong quyển sách này. 

Nam phục vụ cho kiểm tra nhà nước về an toàn thực 

phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu  

Nhãn hàng 

hóa 

8, 9, 10 ● Nghị định 43/2017/NĐ-CP về Ghi nhãn Hàng hóa Chính phủ Ngày 14 tháng 4 năm 2017 

 

 8, 9 ● Thông tư 05/2019/TT-BKHCN quy định chi tiết 

thi hành Nghị định 43/2017/ND-CP về Ghi nhãn Hàng 

hóa 

BKHCN Ngày 26 tháng 06 năm 2019 

 8, 9, 10 ● Nghị định 111/2021/ND-CP sửa đổi Nghị định 

43/2017/ND-CP về Ghi nhãn Hàng hóa 

Chính phủ Ngày 09 tháng 12 năm 2021 

Quảng cáo 12, 13 ● Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 Quốc hội Ngày 21 tháng 6 năm 2012 

 12 ● Nghị định 181/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quảng cáo 

(được sửa đổi bởi Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08 

tháng 5 năm 2017) và Nghị định 70/2021/ND-CP ngày 

20 tháng 07 năm 2021 

Chính phủ Ngày 14 tháng 11 năm 2013 

 12 ● Thông tư 10/2013/TT-BVHTTDL quy định chi tiết 

và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quảng cáo 

và Nghị định số 181 về các văn bản pháp lý, tổ chức và 

BVHTTDL Ngày 06 tháng 12 năm 2013 
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hoạt động của Hội đồng Thẩm định các Sản phẩm Quảng 

cáo và phân công quản lý nhà nước về quảng cáo 

 12 ● Thông tư 09/2015/TT-BYT quy định về xác nhận 

nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, và dịch 

vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý của BYT 

BYT 

 

Ngày 25 tháng 5 năm 2015 

 13 ● Nghị định 38/2021/ND-CP quy định biện pháp xử 

phạt vi phạm hành chính đối với các hoạt động văn hóa 

và quảng cáo  

Chính phủ Ngày 29 tháng 03 năm 2021 

Thu hồi 14 ● Luật An toàn Thực phẩm số 55/2010/QH12 Quốc hội Ngày 17 tháng 6 năm 2010 

 14 ● Nghị định số 119/2017/NĐ-CP về xử phạt Vi 

phạm Hành chính trong lĩnh vực Tiêu chuẩn, Đo lường, 

Chất lượng Sản phẩm, Hàng hóa 

Chính phủ Ngày 01 tháng 11 năm 2017 

 

 14 ● Nghị định 126/2021/ND-CP sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; tiêu chuẩn, đo 

lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; hoạt động khoa 

học và công nghệ, chuyển giao công nghệ; năng lượng 

nguyên tử.  

Chính phủ Ngày 30 tháng 12 năm 2021 

 15 ● Luật Bảo vệ Người tiêu dùng 19/2023/QH15 Quốc hội Ngày 20 tháng 06 năm 2023 
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Thanh tra 16 ● Luật Chất lượng Sản phẩm, Hàng hóa số 

05/2007/QH12 

Quốc hội Ngày 21 tháng 11 năm 2007 

 17 ● Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn Thực 

phẩm 

Chính phủ 

 

Ngày 02 tháng 02 năm 2018 

 16 ● Nghị định 03/2024/NĐ-CP quy định về cơ quan 

thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt 

động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh 

tra chuyên ngành 

Chính phủ 

 

Ngày 11 tháng 01 năm 2024 

Yêu cầu nhập 

khẩu 

20 ● Luật An toàn Thực phẩm  số 55/2010/QH12 Quốc hội Ngày 07 tháng 06 năm 2010 

 17, 18, 19 ● Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn Thực 

phẩm 

Chính phủ 

 

Ngày 02 tháng 02 năm 2018 

 18 ● Công Văn số 114/ATTP-PCTTR của Cục An Toàn 

Thực Phẩm ngày 10 tháng 1 năm 2019 về việc trả lời 

kiến nghị liên quan đến Nghị định 15 

BYT 

 

Ngày 07 tháng 3 năm 2007 

 

 17 ● Nghị định 85/2019/NĐ-CP quy định thực hiện thủ 

tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế 

một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với 

hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 

BYT Ngày 14 tháng 12 năm 2019 
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Yêu cầu xuất 

khẩu 

20 ● Thông tư 52/2015/TT-BYT quy định việc kiểm tra 

Nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm 

nhập khẩu và hồ sơ thủ tục cấp giấy chứng nhận xuất 

khẩu đối với thực phẩm xuất khẩu thuộc phạm vi quản 

lý của BYT. 

BYT Ngày 21 tháng 12 năm 2015 

 20 • Nghị định 69/2018/ND-CP hướng dẫn thi hành 

Luật Quản lý Ngoại thương 

Chính phủ Ngày 15 tháng 5 năm 2018 

Thủy sản 22, 23, 24 ● Thông tư 48/2013/ TT-BNNPTNT quy định về 

kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất 

khẩu (được sửa đổi bởi Thông tư 02/2017/  TT-

BNNPTNT ngày 13 tháng 02 năm 2017) 

BNNPTNT Ngày 12 tháng 11 năm 2013 

 22 ● Thông tư 08/2016/TT-BNNPTNT về Giám sát Vệ 

Sinh, An toàn Thực phẩm Nông, Lâm, Thủy sản 

BNNPTNT Ngày 01 tháng 6 năm 2016 

 21 ● Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 Quốc hội Ngày 21 tháng 12 năm 2017 

 21, 22 ● Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT  quy định việc 

thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn..  

BNNPTNT Ngày 25  tháng 12 năm 2018 

 24 ● Thông tư 26/2018/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 

11 năm 2018 quy định về quản lý giống thủy sản, thức 

BNNPTNT Ngày 15 tháng 11 năm 2018 
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ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy 

sản. 

 21 ● Nghị định 26/2019/NĐ-CP quy định chi tiết thực 

hiện Luật Thủy sản 

Chính phủ Ngày 08 tháng 03 năm 2019 

 23 ● Thông tư 32/2022/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ 

sung một số thông tư quy định thẩm định, chứng nhận 

cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy 

sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

Nông thôn 

BNNPTNT Ngày 30 tháng 12 năm 2022 

 21 ● Nghị định 37/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một 

số điều của nghị định số 26/2019/NĐ-CP quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản 

Chính phủ Ngày 04 tháng 04 năm 2024 

Thực thi 25 ● Luật Chất lượng Sản phẩm, Hàng hóa số 

05/2007/QH12 

Quốc hội Ngày 21 tháng 11 năm 2007 

 25 ● Luật An toàn Thực phẩm số 55/2010/QH12 Quốc hội Ngày 17 tháng 6 năm 2010 

 26, 27 ● Luật Xử lý Vi phạm Hành chính số 15/2012/QH13 Quốc hội Ngày 20 tháng 6 năm 2012 

 25 ● Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 Quốc hội Ngày 24 tháng 11 năm 2015 
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 25, 26 ● Nghị định 119/2017/NĐ-CP về Xử phạt Vi phạm 

Hành chính trong lĩnh vực Tiêu chuẩn, Đo lường và 

Chất lượng Sản phẩm, Hàng hóa 

Chính phủ Ngày 01 tháng 11 năm 2017 

 27 ● Luật 67/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Xử lý Vi phạm Hành chính 

Chính phủ Ngày 13 tháng 11 năm 2020 

 25 ● Nghị định 126/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các Nghị định quy định Xử phạt Vi phạm 

Hành chính trong lĩnh vực Tiêu chuẩn, Đo lường và 

Chất lượng Sản phẩm, Hàng hóa 

Chính phủ Ngày 30 tháng 12 năm 2021 


